
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

(Kèm theo công văn số:  34  UBND-LĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2023 của UBND xã Minh Đức)

TT Họ và tên Năm sinh
Địa chỉ

Thuộc đối tượng Hệ số Mức trợ
cấp

Chấm dứt
 kể từ
ngày,

tháng, năm

Lý do chấm dứt
Đã nhận
trợ cấp

hết thángThôn Xã

1 Nguyễn Thị Tuấn 1929 Vạn Tải Minh Đức
Người khuyết tật đặc biệt

nặng là người cao tuổi
(dạng tật vận động)

2.5 950,000 1/2/2023

Bà Nguyễn Thị Tuấn đã từ trần
ngày 07 tháng 01 năm 2023
(Theo trích lục khai tử số 01

ngày  10 tháng 01 năm 2023 do
UBND xã Minh Đức cấp)

01/2023

2 Nguyễn Thị Tuấn 1929 Vạn Tải Minh Đức

Hộ gia đình trực tiếp nuôi
dưỡng, chăm sóc người
KTĐBN: Nguyễn Thị
Tuấn, sinh năm 1929)

1.0 380,000 1/2/2023

Bà Nguyễn Thị Tuấn đã từ trần
ngày 07 tháng 01 năm 2023
(Theo trích lục khai tử số 01

ngày  10 tháng 01 năm 2023 do
UBND xã Minh Đức cấp)

01/2023

3 Nguyễn Đình Khái 12/6/1984 Mép Minh Đức
Người khuyết tật nặng

(Dạng tật: Thần kinh, tâm
thần)

1.5 570,000 1/2/2023

Ông Nguyễn Đình Khái đã từ
trần ngày 19 tháng 01 năm

2023 (Theo trích lục khai tử số
03 ngày  19 tháng 01 năm 2023

do UBND xã Minh Đức cấp)

01/2023

4 Trần Văn Khắc 1936 Mép Minh Đức

Người từ đủ 80 tuổi trở
lên. không có lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội,
trợ cấp xã hội hàng tháng

1.0 380,000 1/2/2023

Ông Trần Văn Khắc đã từ trần
ngày 28 tháng 01 năm 2023
(Theo trích lục khai tử số 07

ngày  31 tháng 01 năm 2023 do
UBND xã Minh Đức cấp)

01/2023

5 Nguyễn Thị Bẩy 1937 Mép Minh Đức

Người từ đủ 80 tuổi trở
lên. không có lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội,
trợ cấp xã hội hàng tháng

1.0 380,000 1/2/2023

Bà Nguyễn Thị Bẩy đã từ trần
ngày 30 tháng 01 năm 2023
(Theo trích lục khai tử số 09

ngày  07 tháng 02 năm 2023 do
UBND xã Minh Đức cấp)

01/2023



ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ MINH ĐỨC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

TT Họ và tên Năm sinh
Địa chỉ

Loại đối tượng Hệ số Mức trợ
cấp Lý do

Thôn Xã

1 Nguyễn Thị Lịch 1/1/1940 Phúc Lâm Minh Đức
Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng
tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng

1,0 380,000
Bà Nguyễn Thị Lịch đã được hưởng

trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng
tháng kể từ tháng 11 năm 2021









ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ MINH ĐỨC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

TT Họ và tên Năm sinh
Địa chỉ

Loại đối tượng Hệ số Mức trợ
cấp Lý do

Thôn Xã

1 Đặng Trần Xuân 15/02/193
7 Trúc Văn Minh Đức

Người từ đủ 80 tuổi trở lên
không có lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội hàng tháng,

trợ cấp xã hội hàng tháng

1,0 380,000

Ông Đặng Trần Xuân đã từ trần ngày 09 tháng
11 năm 2021 (Theo trích lục khai tử số 68 ngày
09 tháng 11 năm 2021 do UBND xã Minh Đức

cấp)

ỦY BAN NHÂN DÂN



 XÃ MINH ĐỨC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

TT Họ và tên Năm sinh
Địa chỉ

Loại đối tượng Hệ số Mức trợ
cấp Lý do

Thôn Xã

1 Nguyễn Thị Gái 1939 Phúc Lâm Minh Đức Người khuyết tật ĐBN là
người cao tuổi (Nhìn) 2.5 950,000

Bà Nguyễn Thị Gái đã từ trần ngày 30 tháng 11
năm 2021 (Theo trích lục khai tử số 70 ngày 30

tháng 11 năm 2021 do UBND xã Minh Đức
cấp)

ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ MINH ĐỨC



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

TT Họ và tên Năm sinh
Địa chỉ

Loại đối tượng Hệ số Mức trợ
cấp Lý do

Thôn Xã

1 Nguyễn Đình Bút 6/1938 Phúc Lâm Minh Đức

Hộ gia đình trực tiếp nuôi
dưỡng, chăm sóc người
khuyết tật đậc biệt nặng

(Nguyễn Thị Gái, sinh năm
1939)

1,0 380,000

Bà Nguyễn Thị Gái đã từ trần ngày 30 tháng 11
năm 2021 (Theo trích lục khai tử số 70 ngày 30

tháng 11 năm 2021 do UBND xã Minh Đức
cấp)
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